
 

 
TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

LỚP 3TC1                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP 

TUẦN 2: MỘT SỐ PTGT ĐƯỜNG THUỶ 

Thời gian thực hiện 1 tuần : Từ 19/01/2026 đến 23/01/2026 

Thứ 2 

(19/1/2026) 

Thứ 3 

(20/01/2026) 

Thứ 4 

(21/01/2026) 

Thứ 5 

(22/01/2026) 

Thứ 6 

(23/01/2026) 

Hoạt động học 

Toán: Nhận biết phân biệt 

chiều dài của 2 đối tượng 

Hoạt động học 

Trườn theo đường dích dắc 

Hoạt động học 

 Truyện: Ô tô con học bài 

Hoạt động học 

TH: Vẽ phương tiện giao 

thông(Ô tô, thuyền) 

Hoạt động học 

-   Dạy trẻ kỹ năng làm bánh 

mỳ pa-tê 

Hoạt động ngoài trời: 

1. Quan sát bồn hoa cúc 

 2. Bé trườn giỏi 

3. Chơi tự chọn tại khu vực 

chợ quê 

- Chơi bán hàng góc chợ quê 

- Chơi tô tượng 

- Chơi làm chông gió 

- Chơi quăng vòng cổ trai 

- Chơi với lá cây 

 - Chơi xâu chuông gió 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát 1 số biển báo 

nguy hiểm 

2.   Vận động viên bóng 

chuyền 

3. Chơi tự chọn tại khu vực 

chợ quê 

- Chơi bán hàng góc chợ quê 

- Chơi tô tượng 

- Chơi làm chông gió 

- Chơi quăng vòng cổ trai 

- Chơi với lá cây 

 - Chơi xâu chuông gió 

- Chơi với cầu trượt xích đu 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát vườn rau cải 

xanh 

2. ô tô và chim sẻ 

3. Chơi tự chọn tại khu vực 

chợ quê 

- Chơi bán hàng góc chợ quê 

- Chơi tô tượng 

- Chơi làm chuông gió 

- Chơi quăng vòng cổ trai 

- Chơi với lá cây 

 - Chơi xâu chuông gió 

 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát cây chuối 

 2. Chơi bé tham gia giao 

thông 

(Khi chờ đến lượt qua 

đường, con cảm thấy sao?) 

3. Chơi tự chọn tại khu vực 

chợ quê 

- Chơi bán hàng góc chợ quê 

- Chơi tô tượng 

- Con sâu đo 

- Chơi làm chông gió 

- Chơi quăng vòng cổ trai 

- Chơi với lá cây 

 - Chơi xâu chuông gió 

Hoạt động ngoài trời 

1. Dạo quanh sân trường 

ngắm các phương tiện giao 

thông 

 2. ô tô và chim sẻ 

3. Chơi tự chọn tại khu vực 

chợ quê 

- Chơi bán hàng góc chợ quê 

- Chơi tô tượng 

- Chơi làm chông gió 

- Chơi quăng vòng cổ trai 

- Chơi với lá cây 

 - Chơi xâu chuông gió 

- Chơi với cầu trượt xích đu 

Hoạt động chiều 

Quan sát tranh ảnh, trò chuyện, 

đàm thoại  về một số  đồ dùng 

đồ chơi quen thuộc về các 

PTGT: ô tô xe máy, tàu,  

thuyền 

Hoạt động chiều 

- Bé vui học tiếng anh - Đọc 

truyện cho trẻ nghe: Ô tô 

con học bài 

(Ô tô con khi học bài cảm 

thấy thế nào?) 

  

Hoạt động chiều 

Đọc thơ cho trẻ nghe:  Bé và 

mẹ 

https://www.youtube.com/

watch?v=5SX_zrl-EEA. 

Hoạt động chiều 

-   Lao động dọn vệ sinh lớp 

học 

-   Sắp xếp đồ chơi, Đồ dùng 

này ở đâu 

-    Bé vui học tiếng anh 

Hoạt động chiều 

- Liên hoan văn nghệ cuối 

tuần 

- Trẻ nghe nhạc, nghe  hát: 

Đoàn tàu nhỏ xíu, đường em 

đi, em đi qua ngã 4 đường 

phố. 

                                                                                                                                                         NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH            

                                                                                                                                                       Nguyễn Thị Thơm 

https://www.youtube.com/watch?v=5SX_zrl-EEA.
https://www.youtube.com/watch?v=5SX_zrl-EEA.


 

                                                                                                                                                                            

  

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            LỚP 3TC3                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

    KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: GIAO THÔNG 

 TUẦN 2: MỘT SỐ PTGT ĐƯỜNG THỦY 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 19/01 đến  23/01 năm 2026 

Thứ 2 

(19/1/2026) 

Thứ 3 

( 20/1/2026) 

Thứ 4 

( 21/1/2026) 

Thứ 5 

( 22/1/2026) 

Thứ 6 

( 23/1/2026) 

Hoạt động học 

Thể dục: Trườn theo đường 

zíc zắc 

Hoạt động học 

Toán: Chiều dài hai đối 

tượng. 

Hoạt động học 

        Vẽ: Thuyền, tàu 

Hoạt độnghọc 

Thờ: Tàu thủy 

Hoạt động học 

TCKNXH: Gấp quần áo ( 

QTE) 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát một số vật gây 

nguy hiểm 

2. Phân biệt 1 số đồ vật gây 

nguy hiểm 

3. Chơi tự do: Tại khu vui 

chơi với sỏi và tạo hình 

- Xếp sỏi thành hình con vật 

- Xếp sỏi thành chữ cái chữ 

số 

- Đi trên sỏi 

- Vẽ tranh trên khung 

- Cơm canh rau muống 

- Ô ăn quan 

- Cắp cua 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát thời tiết 

2. Trò chơi: Cáo thỏ 

3. Chơi tự do tại khu vui chơi 

với sỏi và tạo hình 

* Trò chơi 

- Xếp sỏi thành hình con vật 

- Xếp sỏi thành chữ cái chữ 

số 

- Đi trên sỏi 

- Vẽ tranh trên khung 

 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát tranh ảnh các  

PTGT đường thủy 

2. Bé trườn giỏi. 

3. Chơi tự do tại khu vui chơi 

với sỏi và tạo hình 

* Trò chơi 

- Xếp sỏi thành hình con vật 

- Xếp sỏi thành chữ cái chữ số 

- Đi trên sỏi 

- Vẽ tranh trên khung 

- Cơm canh rau muống 

- Ô ăn quan 

- Cắp cua 

 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát cây hoa đồng hồ 

2. tín hiệu giao thông 

3. Chơi tự do tại  khu vui chơi 

với sỏi và tạo hình 

* Trò chơi 

- Xếp sỏi thành hình con vật 

- Xếp sỏi thành chữ cái chữ số 

- Đi trên sỏi 

- Vẽ tranh trên khung 

- Cơm canh rau muống 

- Ô ăn quan 

- Cắp cua 

Hoạt động ngoài trời 

1. Dạo quanh sân trường nghe 

tiếng động âm thanh 

2. Bé tham gia giao thông 

Trò chơi: Phân biệt một số hành 

động nguy hiểm  và không nguy 

hiểm 

3. Chơi tự do tại  khu vui chơi 

với sỏi và tạo hình 

* Trò chơi 

- Xếp sỏi thành hình con vật 

- Xếp sỏi thành chữ cái chữ số 

- Đi trên sỏi 

- Vẽ tranh trên khung 

        Hoạt động chiều:              

- Trò chuyện với trẻ về các 

phương tiện giao thông 

đường Thủy 

 Hoạt động chiều 

- Đọc truyện cho trẻ nghe: Xe 

lu và xe ca 

- Trò chơi: Làm sách cùng bé, 

Sửa chữa sách hỏng 

 

 Hoạt động chiều:   

- Bật cho trẻ nghe một số âm 

thanh, các bài hát, bản nhạc 

gần gũi: Em đi chơi thuyền, 

em đi qua ngã 4 đường phố 

 Hoạt động chiều 

- Làm đồ chơi: ô tô, tàu, 

thuyền 

- Lao động dọn vệ sinh lớp 

học 

 Hoạt động chiều 

-Chơi trò chơi: Đi xe buýt 

Liên hoan văn nghệ cuối tuần 

                                                                                                                                                          NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

                                                                                                                                                                                                     Phạm Thị Hước                                                            



 

   KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: Giao thông 

TUẦN  2- NHÁNH “ 1 số phương tiện Gt đường thuỷ” 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ /19/2026 đến 23/1/2026 

Thứ 2 

( Ngày 19/01/2026) 

Thứ 3 

(Ngày 20/01/2026) 

Thứ 4 

( Ngày 21/01/2026) 

Thứ 5 

( Ngày 22/01/2026) 

Thứ 6 

( Ngày 23/01/206) 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực: PTTC: 

- Thể dục: Trèo qua ghế 

dài 

  

Hoạt động học 

- Lĩnh vực: PTNT 

- Toán: Chia một nhóm đối 

tượng trong phạm vi 4  ra 

làm 2 phần bằng các cách 

khác nhau 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực: PTTCKNXH 

- QTE: Kĩ năng xử lý khi bị 

điện giật 

  

Hoạt động học 

- Lĩnh vực: PTNN: 

- Truyện: Kế lại truyện Qua 

đường  

Hoạt động học 

- Lĩnh vực: PTTM 

-TH: vẽ thuyền trên biển 

  

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: phanh xe đạp 

- Chơi vận động: Bé tung 

bắt bóng giỏi 

- Chơi tự do tại khu vực 

thể chất: 

+ Thực nghiệm đong đo 

nước, đong đo cát. in trên 

cát. 

+ vẽ tranh cát. Rót nước, 

tìm hiểu dòng chảy của 

nước. Chơi đồng hồ cát. 

Đồng hồ nước. Câu cá. 

+  Chơi các trò chơi phát 

triển thể chất: chui qua 

ống dài, trèo cầu khỉ, leo 

thang leo, 

+ Chơi đồ chơi ngoài 

trời: cầu trượt, bập bênh 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: bầu trời 

- Chơi vận  Tham gia tình 

huống: trẻ bị lạc 

- Chơi tự do tại khu vực 

thể chất: 

+ Thực nghiệm đong đo 

nước, đong đo cát. in trên 

cát. 

+ vẽ tranh cát. Rót nước, 

tìm hiểu dòng chảy của 

nước. Chơi đồng hồ cát. 

Đồng hồ nước. Câu cá. 

+  Chơi các trò chơi phát 

triển thể chất: chui qua ống 

dài, trèo cầu khỉ, leo thang 

leo, 

+ Chơi đồ chơi ngoài trời: 

cầu trượt, bập bênh 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: mũ bảo hiểm 

- TCVĐ: Em đi qua ngã tư 

đường phố 

  

- Chơi tự do tại khu vực thể 

chất: 

+ Thực nghiệm đong đo 

nước, đong đo cát. in trên 

cát. 

+ vẽ tranh cát. Rót nước, 

tìm hiểu dòng chảy của 

nước. Chơi đồng hồ cát. 

Đồng hồ nước. Câu cá. 

+  Chơi các trò chơi phát 

triển thể chất: chui qua ống 

dài, trèo cầu khỉ, leo thang 

leo, 

+ Chơi đồ chơi ngoài trời: 

cầu trượt, bập bênh 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: đèn xe máy 

-  TCVĐ:Xibakhoai 

- Chơi tự do tại khu vực thể 

chất: 

+ Thực nghiệm đong đo 

nước, đong đo cát. in trên 

cát. 

+ vẽ tranh cát. Rót nước, tìm 

hiểu dòng chảy của nước. 

Chơi đồng hồ cát. Đồng hồ 

nước. Câu cá. 

+  Chơi các trò chơi phát 

triển thể chất: chui qua ống 

dài, trèo cầu khỉ, leo thang 

leo, 

+ Chơi đồ chơi ngoài trời: 

cầu trượt, bập bênh 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: thời tiết 

-  TCVĐ: Tìm bạn 

- Chơi tự do tại khu vực thể 

chất: 

+ Thực nghiệm đong đo 

nước, đong đo cát. in trên cát. 

+ vẽ tranh cát. Rót nước, tìm 

hiểu dòng chảy của nước. 

Chơi đồng hồ cát. Đồng hồ 

nước. Câu cá. 

+  Chơi các trò chơi phát triển 

thể chất: chui qua ống dài, 

trèo cầu khỉ, leo thang leo, 

+ Chơi đồ chơi ngoài trời: 

cầu trượt, bập bênh 

   

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 4 TUỔI B1        

      

                                                                                                    

                                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                       Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

https://www.youtube.com/watch?v=ROkOJc-T0-E


 

Hoạt động chiều 

 - Xem tranh ảnh, quan sát 

video các món ăn cho bác 

tài xế lái xe. 

Hoạt động chiều 

- Thực hành: Kỹ năng sống 

Bỏ rác đúng nơi quy định 

Hoạt động chiều 

- Vũ hội mừng xuân 

Hoạt động chiều 

Thực hành: Bật- tắt một số thiết 

bị điện giúp cô 

Hoạt động chiều 

Bác lái xe vui tính: bản hòa tấu 

của tiếng còi xe 

                                                                                                                                                                      NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

                                                                                                                                                                                         Phạm phương Thảo 

 

 

 

 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 4 TUỔI B2        

     

                                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                 Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

                                                                 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: GIAO THÔNG 

 TUẦN 2- NHÁNH “ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ” 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 19/1/2026 đến 23/1/2026 

Thứ 2 

( 19/1/2026) 

Thứ 3 

( 20/1//2026) 

Thứ 4 

( 21/1/2026) 

Thứ 5 

(22/1/2026) 

Thứ 6 

(23/1/2026) 

Hoạt động học 

                 PTTC 

Thể dục:  Chạy thay đổi theo 

hướng vật chuẩn 

Hoạt động học 

                 PTNT 

- Toán:  Chia 1 nhóm đối 

tượng trong phạm vi 4 ra làm 

2 phần bằng các cách khác 

nhau 

Hoạt động học 

                 PTTM 

- Tạo hình: Cắt dán thuyền 

Hoạt động học 

                 PTNN 

- Thơ: Đoàn tàu lăn bánh 

Hoạt động học 

              PTTCKNXH 

- Sử lý kĩ năng khi bị điện giật 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: xe máy 

- TCVĐ: Tập làm xiếc 

Chơi tự tại khu vực 2 

+ Cầu trượt 

+ Xích đu 

+ Đi dép đôi 

+ Đi cà kheo 

+ Nhảy bao bố 

+ Sút bóng vào gôn 

+ Bowling 

+ Đồ chơi túi cát ném 

  

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Xe đap 

- Trò chơi: Buộc dây an 

toàn cho ô tô, Xâu hạt 

thành đoàn tàu” 

- Chơi tự do ở khu vực 

chơi số 2 

Ném bong vào rổ 

+ Chuyền bóng 

+ Sút bóng vào gôn 

+ Bowling 

+ Đồ chơi túi cát ném 

-Tăng chiều cao 

-Chơi lăn vành bánh xe 

- Thảm vận động 

- Ném túi cát 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Tình huống, 

truyện khi tham gia giao 

thông 

- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ 

- Chơi tự do ở khu vực 

chơi số 2 

Ném bong vào rổ 

+ Chuyền bóng 

+ Sút bóng vào gôn 

+ Bowling 

+ Đồ chơi túi cát ném 

-Tăng chiều cao 

-Chơi lăn vành bánh xe 

- Thảm vận động 

- Ném túi cát 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: bầu trời 

- Tham gia tình huống : 

Bé đi trên ngã tư đường 

phố 

- Chơi tự do ở khu vực 

chơi số 2 

Ném bong vào rổ 

+ Chuyền bóng 

+ Sút bóng vào gôn 

+ Bowling 

+ Đồ chơi túi cát ném 

-Tăng chiều cao 

-Chơi lăn vành bánh xe 

- Thảm vận động 

- Ném túi cát 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Cây hoa mẫu 

đơn 

- Trò chơi: Đường đua kỳ 

thú 

- Chơi tự do ở khu vực 

chơi số 2 

Ném bong vào rổ 

+ Chuyền bóng 

+ Sút bóng vào gôn 

+ Bowling 

+ Đồ chơi túi cát ném 

-Tăng chiều cao 

-Chơi lăn vành bánh xe 

- Thảm vận động 

- Ném túi cát 

Hoạt động chiều 

Trò chơi: gấp thuyền 

Hoạt động chiều 

-Xem tranh ảnh, quan sát 

video về các loại PTGT 

  

Hoạt động chiều 

Hướng dẫn cách xem hạn sử 

dụng, ký hiệu an toàn, hướng 

dẫn sử dụng bằng ký hiệu trên 

bao bì sản phẩm 

Hoạt động chiều 

 Chơi trò chơi khám phá: Ngửi 

hoa… 

-   Cảm nhận vẻ đẹp xung 

quanh tác phẩm tạo hình 

Hoạt động chiều 

Trò chơi: Bé đi khắp nơi bằng 

phương tiện gì 

- Liên hoan văn nghệ 

- Thưởng bé ngoan 

                                                                                                                                              



 

                         NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                            Vũ Thị Hằng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 4 TUỔI B3        

      

                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: GIAO THÔNG 

 TUẦN 2 – PTGT đường thủy 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 19/1/2026 đến 23/01/2026 

Thứ 2 

(19/01/2026) 

Thứ 3 

(20/01/2026) 

Thứ 4 

(21/01/2026) 

Thứ 5 

(22/01/2026) 

Thứ 6 

(23/01/2026) 

Hoạt động học 

- Phát triển thể chất 

- Trèo qua ghế dài 

Hoạt động học 

- Phát triển nhận thức 

- Chia nhóm có 5 đối tượng 

thành 2 phần. 

Hoạt động học 

- Phát triển thẩm mĩ 

- Dạy hát “Bạn ơi có biết” 

Hoạt động học 

 - Phát triển TC-KNXH 

- Kỹ năng xử lý khi bị điện 

giật  

Hoạt động học 

- Phát triên ngôn ngữ 

- Thơ: Xe chữa cháy  

Hoạt động ngoài trời 

1Chơi vận động: Bé bật giỏi 

- Chơi tự do khu chợ quê: Bán 

hàng tại chợ quê, bán hàng 

nước. Làm và bán chuông gió. 

Bán hàng ăn tại nhà hàng cây 

nấm cổ tích. Làm cá khô, làm 

miến, bánh đa và bán. Chơi 

với dàn trống.Chong chóng 

quay. Đi cà kheo. Lăn bóng, 

lăn lốp xe và chạy theo bóng, 

lốp xe. Chơi bô ling. K 

 Chơi với đồ chơi ngoài trời: 

cầu trượt, bập bênh 

Hoạt động ngoài trời 

1. Chơi vận động: Làm theo 

yêu cầu 

- Chơi tự do tại khu chợ quê: 

Bán hàng tại chợ quê, bán 

hàng nước. Làm và bán 

chuông gió. Bán hàng ăn tại 

nhà hàng cây nấm cổ tích. 

Làm cá khô, làm miến, bánh 

đa và bán. Chơi với dàn 

trống.Chong chóng quay. Đi 

cà kheo. Lăn bóng, lăn lốp xe 

và chạy theo bóng, lốp xe. 

Chơi bô ling. K 

 Chơi với đồ chơi ngoài trời: 

cầu trượt, bập bênh 

Hoạt động ngoài trời 

1- Chơi vận động: Bé bật giỏi 

- Chơi tự do tại khu chợ quê: 

Bán hàng tại chợ quê, bán 

hàng nước. Làm và bán 

chuông gió. Bán hàng ăn tại 

nhà hàng cây nấm cổ tích. 

Làm cá khô, làm miến, bánh 

đa và bán. Chơi với dàn 

trống.Chong chóng quay. Đi 

cà kheo. Lăn bóng, lăn lốp xe 

và chạy theo bóng, lốp xe. 

Chơi bô ling. K 

 Chơi với đồ chơi ngoài trời: 

cầu trượt, bập bênh 

Hoạt động ngoài trời 

1Chơi vận động: Làm theo 

yêu cầu 

- Chơi tự do tại khu chợ quê: 

Bán hàng tại chợ quê, bán 

hàng nước. Làm và bán 

chuông gió. Bán hàng ăn tại 

nhà hàng cây nấm cổ tích. 

Làm cá khô, làm miến, bánh 

đa và bán. Chơi với dàn 

trống.Chong chóng quay. Đi 

cà kheo. Lăn bóng, lăn lốp xe 

và chạy theo bóng, lốp xe. 

Chơi bô ling. K 

 Chơi với đồ chơi ngoài trời: 

cầu trượt, bập bênh 

Hoạt động ngoài trời 

1. Chơi vận động: Lao động 

nhặt lá cây, rác khu vực sân 

trường và vườn trường 

- Chơi tự do tại khu chợ quê: 

Bán hàng tại chợ quê, bán 

hàng nước. Làm và bán 

chuông gió. Bán hàng ăn tại 

nhà hàng cây nấm cổ tích. 

Làm cá khô, làm miến, bánh 

đa và bán. Chơi với dàn 

trống.Chong chóng quay. Đi 

cà kheo. Lăn bóng, lăn lốp xe 

và chạy theo bóng, lốp xe. 

Chơi bô ling. K 

 Chơi với đồ chơi ngoài trời: 

cầu trượt, bập bênh 

Hoạt động chiều 

- Xem tranh, trò chuyện với 

trẻ về tên gọi, công dụng, đặc 

điểm, nơi hoạt động của một 

Hoạt động chiều 

- Chơi: gấp thuyền 

Hoạt động chiều 

- Thơ: Khuyên bạn yêu cô 

chú công nhân” 

Hoạt động chiều 

Ôn: Chia một nhóm đối tượng 

trong phạm vi 4  ra làm 2 phần 

bằng các cách khác nhau. 

Hoạt động chiều 

- Dạy vận động theo nhịp: Em 

đi chơi thuyền. 



 

số phương tiện giao thông 

đường thuỷ 

 - Nêu gương bé ngoan cuối 

tuần 

 

                 NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

           Lưu Thị Ngọc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 5 TUỔI A1        

     

                                                                                  

                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                 Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

                                                                 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: GIAO THÔNG 

 TUẦN 2 - MỘT SỐ PTGT ĐƯỜNG THỦY 

 Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 19/01/2026 đến ngày 23/01/2026 

Thứ 2  

 Ngày 19/01/2026 

Thứ 3 

Ngày 20/01/2026 

Thứ 4 

Ngày 21/01/2026 

Thứ 5 

Ngày 22/01/2026 

Thứ 6 

Ngày 23/01/2026 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển thể 

chất 

Tên HĐ: Nhảy lò cò 5m 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển TC – 

KNXH 

Tên HĐ: Dạy trẻ làm sữa 

chua mít 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: phát triển thẩm mĩ 

Tên HĐ: Dạy hát: “Bạn ơi có 

biết” 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ 

- Tên HĐ: Thơ “Tiếng động 

quanh em” 

 Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ 

Tên HĐ: Làm bè nổi (EDP) 

HĐNT 

- Quan sát: Xe máy 

- Chơi vận động: Đường 

đua vượt chướng ngại vật. 

- Chơi tự do tại khu bán 

hàng tại chợ quê 

+ Bán hàng nước. + Làm và 

bán chuông gió. 

+ Bán hàng ăn tại nhà hàng 

cây nấm cổ tích. 

+ Làm cá khô, làm miến, 

bánh đa và bán. 

+ Chơi với đồ chơi ngoài 

trời: cầu trượt đa năng xích 

đu; Đi trên cầu khỉ 

  

HĐNT 

- Quan sát: Bánh xe máy 

- Chơi vận động: Ô tô và 

chim sẻ 

 - Chơi tự do tại khu bán 

hàng tại chợ quê 

+ Bán hàng nước. + Làm và 

bán chuông gió. 

+ Bán hàng ăn tại nhà hàng 

cây nấm cổ tích. 

+ Làm cá khô, làm miến, 

bánh đa và bán 

+ chơi: Bò chui qua hầm 

+ Chơi với đồ chơi ngoài 

trời: cầu trượt đa năng xích 

đu 

HĐNT 

- Quan sát: Bầu trời 

 - Chơi vận động: Bé tham gia 

giao thông 

- Chơi tự do tại khu bán hàng tại 

chợ quê 

+ Bán hàng nước. + Làm và bán 

chuông gió. 

+ Bán hàng ăn tại nhà hàng cây 

nấm cổ tích. 

+ Làm cá khô, làm miến, bánh đa 

và bán. 

+ Chơi các trò chơi bò trong khu 

vui chơi thể chất 

+ Nhặt lá quanh sân trường 

HĐNT 

- Quan sát: Xi nhan xe máy 

- Chơi vận động: Chú cảnh sát 

giao thông 

- Chơi tự do tại khu vui chơi vớ 

các trò chơi 

+ Xếp sỏi thành hình ptgt. 

+ Xếp sỏi thành chữ cái, chữ số. 

+ Đi trên sỏi. 

+ Đọc chữ cái, chữ số trên sỏi. 

+ Bện quang gánh, vương miện. 

+ Vẽ tranh trên khung. 

- Thực hành: Bé tham gia giao 

thông 

HĐNT 

- Quan sát: Mô hình ngã tư 

đường phố 

- Chơi vận động: Em đi qua 

ngã tư đường phố 

 - Chơi tự do tại khu vui chơi 

với sỏi và tạo hình với các trò 

chơi 

+ Xếp sỏi thành hình ptgt. 

+ Xếp sỏi thành chữ cái, chữ 

số. 

+ Đi trên sỏi. 

+ Đọc chữ cái, chữ số trên sỏi. 

+ Bện quang gánh, vương 

miện. 

+ Vẽ tranh trên khung. 

+ Nhặt lá quanh sân trường 

Hoạt động chiều 

- Hướng dẫn không lại gần 

các PTGT khi đang nổ máy 

https://www.youtube.co
m/@ToiYeuVietNam202
1/videos?zdlink=Uo9XR
cHoRsba8ZeYOszjBcTl

Hoạt động chiều 

- Quan sát, trò chuyện về  ý 

nghĩa các con số của biển số 

phương tiện giao thông 

 - TC học tập: làm biển số 

xe, số tàu, phà, ... 

Hoạt động chiều 

- Hát: Bạn ơi có biết 

- TC: Nhạc cụ kì diệu 

Trò chuyện vể các hoạt động 

diễn ra, thực hành kể lại câu 

chuyện 

Hoạt động chiều 

- Truyện : Xe đạp con trên đường 

phố 

- Xem 1 số video trò chuyện về 

các phương tiện giao thông 

đường thủy 

  

Hoạt động chiều 

- Biểu diễn văn nghệ 

 - TC: Những nốt nhạc xinh 

-  Liên hoan văn nghệ cuối 

tuần. Nêu gương bé ngoan 

  

https://www.youtube.com/@ToiYeuVietNam2021/videos?zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcTlRsTiPIvXRcHoRsbaBdblTNHrOcKYB29fRtCYEdiYSsDePMrbNtLoR28w8dfXR6yjDJGqC30tDZOqEbmlN2yYB29XS71fP28w8ZKqD30mDpOsD29zVG
https://www.youtube.com/@ToiYeuVietNam2021/videos?zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcTlRsTiPIvXRcHoRsbaBdblTNHrOcKYB29fRtCYEdiYSsDePMrbNtLoR28w8dfXR6yjDJGqC30tDZOqEbmlN2yYB29XS71fP28w8ZKqD30mDpOsD29zVG
https://www.youtube.com/@ToiYeuVietNam2021/videos?zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcTlRsTiPIvXRcHoRsbaBdblTNHrOcKYB29fRtCYEdiYSsDePMrbNtLoR28w8dfXR6yjDJGqC30tDZOqEbmlN2yYB29XS71fP28w8ZKqD30mDpOsD29zVG
https://www.youtube.com/@ToiYeuVietNam2021/videos?zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcTlRsTiPIvXRcHoRsbaBdblTNHrOcKYB29fRtCYEdiYSsDePMrbNtLoR28w8dfXR6yjDJGqC30tDZOqEbmlN2yYB29XS71fP28w8ZKqD30mDpOsD29zVG


 

RsTiPIvXRcHoRsbaBdb
lTNHrOcKYB29fRtCYEd
iYSsDePMrbNtLoR28w
8dfXR6yjDJGqC30tDZO
qEbmlN2yYB29XS71fP
28w8ZKqD30mDpOsD2
9zVG 

https://www.youtube.com
/@ToiYeuVietNam2021/
videos?zdlink=Uo9XRcH
oRsba8ZeYOszjBcTlRsT
iPIvXRcHoRsbaBdblTNH
rOcKYB29fRtCYEdiYSs
DePMrbNtLoR28w8dfXR
6yjDJGqC30tDZOqEbml
N2yYB29XS71fP28w8Z
KqD30mDpOsD29zVG 
  

- Chơi trò chơi: Bé nối đúng số 

lượng 

- Trò chơi: Chơi trò chơi Kismat, 

đếm số PTGT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

Đoàn Thị Hiền 

https://www.youtube.com/@ToiYeuVietNam2021/videos?zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcTlRsTiPIvXRcHoRsbaBdblTNHrOcKYB29fRtCYEdiYSsDePMrbNtLoR28w8dfXR6yjDJGqC30tDZOqEbmlN2yYB29XS71fP28w8ZKqD30mDpOsD29zVG
https://www.youtube.com/@ToiYeuVietNam2021/videos?zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcTlRsTiPIvXRcHoRsbaBdblTNHrOcKYB29fRtCYEdiYSsDePMrbNtLoR28w8dfXR6yjDJGqC30tDZOqEbmlN2yYB29XS71fP28w8ZKqD30mDpOsD29zVG
https://www.youtube.com/@ToiYeuVietNam2021/videos?zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcTlRsTiPIvXRcHoRsbaBdblTNHrOcKYB29fRtCYEdiYSsDePMrbNtLoR28w8dfXR6yjDJGqC30tDZOqEbmlN2yYB29XS71fP28w8ZKqD30mDpOsD29zVG
https://www.youtube.com/@ToiYeuVietNam2021/videos?zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcTlRsTiPIvXRcHoRsbaBdblTNHrOcKYB29fRtCYEdiYSsDePMrbNtLoR28w8dfXR6yjDJGqC30tDZOqEbmlN2yYB29XS71fP28w8ZKqD30mDpOsD29zVG
https://www.youtube.com/@ToiYeuVietNam2021/videos?zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcTlRsTiPIvXRcHoRsbaBdblTNHrOcKYB29fRtCYEdiYSsDePMrbNtLoR28w8dfXR6yjDJGqC30tDZOqEbmlN2yYB29XS71fP28w8ZKqD30mDpOsD29zVG
https://www.youtube.com/@ToiYeuVietNam2021/videos?zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcTlRsTiPIvXRcHoRsbaBdblTNHrOcKYB29fRtCYEdiYSsDePMrbNtLoR28w8dfXR6yjDJGqC30tDZOqEbmlN2yYB29XS71fP28w8ZKqD30mDpOsD29zVG
https://www.youtube.com/@ToiYeuVietNam2021/videos?zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcTlRsTiPIvXRcHoRsbaBdblTNHrOcKYB29fRtCYEdiYSsDePMrbNtLoR28w8dfXR6yjDJGqC30tDZOqEbmlN2yYB29XS71fP28w8ZKqD30mDpOsD29zVG
https://www.youtube.com/@ToiYeuVietNam2021/videos?zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcTlRsTiPIvXRcHoRsbaBdblTNHrOcKYB29fRtCYEdiYSsDePMrbNtLoR28w8dfXR6yjDJGqC30tDZOqEbmlN2yYB29XS71fP28w8ZKqD30mDpOsD29zVG
https://www.youtube.com/@ToiYeuVietNam2021/videos?zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcTlRsTiPIvXRcHoRsbaBdblTNHrOcKYB29fRtCYEdiYSsDePMrbNtLoR28w8dfXR6yjDJGqC30tDZOqEbmlN2yYB29XS71fP28w8ZKqD30mDpOsD29zVG
https://www.youtube.com/@ToiYeuVietNam2021/videos?zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcTlRsTiPIvXRcHoRsbaBdblTNHrOcKYB29fRtCYEdiYSsDePMrbNtLoR28w8dfXR6yjDJGqC30tDZOqEbmlN2yYB29XS71fP28w8ZKqD30mDpOsD29zVG
https://www.youtube.com/@ToiYeuVietNam2021/videos?zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcTlRsTiPIvXRcHoRsbaBdblTNHrOcKYB29fRtCYEdiYSsDePMrbNtLoR28w8dfXR6yjDJGqC30tDZOqEbmlN2yYB29XS71fP28w8ZKqD30mDpOsD29zVG
https://www.youtube.com/@ToiYeuVietNam2021/videos?zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcTlRsTiPIvXRcHoRsbaBdblTNHrOcKYB29fRtCYEdiYSsDePMrbNtLoR28w8dfXR6yjDJGqC30tDZOqEbmlN2yYB29XS71fP28w8ZKqD30mDpOsD29zVG
https://www.youtube.com/@ToiYeuVietNam2021/videos?zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcTlRsTiPIvXRcHoRsbaBdblTNHrOcKYB29fRtCYEdiYSsDePMrbNtLoR28w8dfXR6yjDJGqC30tDZOqEbmlN2yYB29XS71fP28w8ZKqD30mDpOsD29zVG
https://www.youtube.com/@ToiYeuVietNam2021/videos?zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcTlRsTiPIvXRcHoRsbaBdblTNHrOcKYB29fRtCYEdiYSsDePMrbNtLoR28w8dfXR6yjDJGqC30tDZOqEbmlN2yYB29XS71fP28w8ZKqD30mDpOsD29zVG
https://www.youtube.com/@ToiYeuVietNam2021/videos?zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcTlRsTiPIvXRcHoRsbaBdblTNHrOcKYB29fRtCYEdiYSsDePMrbNtLoR28w8dfXR6yjDJGqC30tDZOqEbmlN2yYB29XS71fP28w8ZKqD30mDpOsD29zVG
https://www.youtube.com/@ToiYeuVietNam2021/videos?zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcTlRsTiPIvXRcHoRsbaBdblTNHrOcKYB29fRtCYEdiYSsDePMrbNtLoR28w8dfXR6yjDJGqC30tDZOqEbmlN2yYB29XS71fP28w8ZKqD30mDpOsD29zVG
https://www.youtube.com/@ToiYeuVietNam2021/videos?zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcTlRsTiPIvXRcHoRsbaBdblTNHrOcKYB29fRtCYEdiYSsDePMrbNtLoR28w8dfXR6yjDJGqC30tDZOqEbmlN2yYB29XS71fP28w8ZKqD30mDpOsD29zVG


 

 
TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 5 TUỔI A2       

    

                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: GIAO THÔNG 

 TUẦN 2  - PTGT ĐƯỜNG THỦY 

 Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 19/1/2026 đến ngày 23/1/2026 
Thứ 2  

 Ngày 19/01/2026 
Thứ 3 

Ngày 20/01/2026 
Thứ 4 

Ngày 21/01/2026 
Thứ 5 

Ngày 22/01/2026 
Thứ 6 

Ngày 23/01/2026 
Hoạt động học 

PTNT 

KPXH: Tìm hiểu một số 

PTGT đường thuỷ. 

    Hoạt động học 

PTTM 

TD: Ném trúng đích nằm 

ngang bằng 1 tay 

Hoạt động học 

PTNN 

Chữ cái; L, M, N 

 

Hoạt động học 

PTTM 

Dạy hát: Bạn ơi có biết 

không  

Hoạt động học 

PTTC – KNXH 

TCKN: Pha nước cam 

 

Hoạt động ngoài trời 

Quan sát: Thực hành một số 

quy định của  nơi công cộng: 

chấp hành luật lệ giao thông. 

- TCVĐ: Chơi lộn cầu vồng. 

- Chơi tự do: Chơi ở khu 

vực số 

Hoạt động ngoài trời 

Quan sát:  Cây nhãn 

- TCVĐ: Trèo lên xuống 7 

gióng thang 

- Chơi tự do: Khu vực chơi 

số 1: Chợ quê. 

Hoạt động ngoài trời 

Quan sát: So sánh biển số xe 

AIR BLADE với biển số xe 

LEAD. 

- TCVĐ: Đường đua vượt 

chướng ngại vật 

- Chơi tự do "Đi bằng mép 

ngoài bàn chân" 

Hoạt động ngoài trời 

- -TCVĐ: Bé chơi với phấn 

- Chơi tự do:   Vận động viên 

leo núi 

+ Chơi các trò chơi dân gian: 

Ô ăn quan, keó cưa lửa xẻ. 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Cây đào tiên 

-TCVĐ: Ai ném giỏi hơn 

- Chơi tự do: Đi trên cầu khỉ 

Khu vực chơi số 1: Chợ quê  

Hoạt động chiều 

- Quan sát, xem tranh ảnh 

tìm hiểu, trò chuyện về một 

số PTGT đường thuỷ 

  

  

 Hoạt động ngoài trời 

 Trò chơi: Nghe âm thanh 

đoán tên các PTGT 

 

Hoạt động ngoài trời 

- Chơi trò chơi trên máy tính:  

Ai chọn đúng 

Hoạt động ngoài trời 

- Dạy kĩ năng xử lý khi bị điện 

giật 

https://www.facebook.com/

watch/?v=706150707387743 

Hoạt động ngoài trời 

- Biểu diễn văn nghệ 

 

 

  NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH                               

  

                                                                                                                                                                       Đào Thị Loan           
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TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 5 TUỔI A3       

    

                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

                                                                            KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: GIAO THÔNG 
TUẦN 2: NHÁNH MỘT SỐ PTGT ĐƯỜNG THUỶ 

Thời gian thực hiện1 tuần : Từ 19/1/2026 đến 23/1/2026 

Thứ 2  

 Ngày 19/01/2026 

Thứ 3 

Ngày 20/01/2026 

Thứ 4 

Ngày 21/01/2026 

Thứ 5 

Ngày 22/01/2026 

Thứ 6 

Ngày 23/01/2026 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực: PTTC 

-TD: Chạy liên tục 150m 

không hạn chế thời gian 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực: PTNT 

- Toán: Đếm đén 9 nhận biết 

nhóm có 9 đối tượng nhận biết 

số 9 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực: PTNN 

- CC: Làm quen chữ cái P,Q 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực: PTTM 

- TH: tiết STEAM IDP Làm 

bè nổi 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực: PTNN 

- Thơ: Tiếng động quanh em 

Hoạt động ngoài trời 

- HĐ: Quan sát  1 hiện tượng 

tự nhiên  

- Chơi VĐ: Những con đường 

zích zắc 

- Chơi tự do: 

+ Chơi chăm sóc rau, hoa. 

Gieo hạt rau. Nhổ cỏ, tưới 

nước cho hoa và rau. Lau lá 

cây. 

 Chơi tự do 

Hoạt động ngoài trời 

-HĐ: Quan  sát 

 Xe ô tô tải 

- TCVĐ: Những con đường 

zic zắc 

- Chơi tự do; Vận động viên 

điền kinh 

+ Chơi chăm sóc rau, hoa. 

Gieo hạt rau. Nhổ cỏ, tưới 

nước cho hoa và rau. Lau lá 

cây. 

Chơi tự do 

Hoạt động ngoài trời 

- HĐ: Quan sát cây  phát triển 

từ củ 

-TCVĐ/; Nhảy lò cò 

- Chơi tự do 

+ Chơi chăm sóc rau, hoa. 

Gieo hạt rau. Nhổ cỏ, tưới 

nước cho hoa và rau. Lau lá 

cây. 

+ Chơi ném bóng vào rổ theo 

đúng số lượng 

 Chơi tự do 

Hoạt động ngoài trời 

- HĐ: Quan sát xe máy 

- TCVĐ: Tín hiệu giao thông 

- Chơi tự do: 

+ Chơi chăm sóc rau, hoa. 

Gieo hạt rau. Nhổ cỏ, tưới 

nước cho hoa và rau. Lau lá 

cây. 

+ Chơi ném bóng vào rổ theo 

đúng số lượng 

Chơi tự do 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát : Xe ván trượt. 

-TCVĐ: Em đi qua ngã tư 

đường phố 

- Chơi tự do:  

+ Chơi chăm sóc rau, hoa. 

Gieo hạt rau. Nhổ cỏ, tưới 

nước cho hoa và rau. Lau lá 

cây. 

+ Chơi ném bóng vào rổ theo 

đúng số lượng 

Chơi tự do 

Hoạt động chiều 

Kĩ năng xử lý khi bị bỏng 

Hoạt động chiều 

Trò chơi: Đèn xanh – Đèn đỏ 

(rèn kỹ năng đi đúng hiệu 

lệnh, ý thức khi tham gia giao 

thông). 

Hoạt động chiều 

-Phân biệt các biển báo giao 

thông theo màu, theo hình 

Hoạt động chiều 

Hát : em làm công an tí hon 

Hoạt động chiều 

Ngày hội nghệ thuật : Triển 

lãm xe 

                                                                                                                                       NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH                               

  

                                                                                                                              Nguyễn Thị Thanh Tâm           

                                                                                                         


